
Tính năng chính

Màn hình cho dịch vụ lưu trú
HU7000F series

Nâng tầm trải nghiệm lưu trú 
với giải trí liền mạch

Trải nghiệm độ sắc nét 4K UHD ấn tượng cùng màu 
sắc sống động và chi tiết chân thực, được nâng 
tầm nhờ công nghệ nâng cấp hình ảnh tiên tiến 
và thiết kế kim loại tinh tế. Phù hợp hoàn hảo cho 
các khách sạn, Smart TV HU7000F tích hợp hệ điều 
hành Tizen OS và nền tảng LYNK Cloud, giúp quản 
lý dễ dàng và liền mạch. Đồng thời, thiết bị còn hỗ 
trợ truyền nội dung tiện lợi qua Google Cast™ và 
AirPlay, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho 
từng khách lưu trú.

- 4K Smart Hospitality TV 
   tích hợp nền tảng LINK Cloud * Giải pháp Samsung LYNK Cloud được bán riêng.

* Giao diện người dùng có thể khác nhau tùy theo mẫu TV hoặc nền tảng hiện tại của khách sạn.

LYNK Cloud cho phép quản lý màn hình từ xa và thậm chí có thể phân tích thói quen sử 
dụng nội dung của khách để đưa ra những dữ liệu chuyên sâu phục vụ marketing.

LYNK Cloud

* Các tính năng được hỗ trợ thông qua giải pháp của Samsung (LYNK Cloud, TEP)
* Android và Google Cast là các thương hiệu thuộc sở hữu của Google LLC.
* Google Cast hỗ trợ thiết bị chạy Android 6 trở lên và iOS 14 trở lên.Khả năng tương thích có thể thay đổi tùy theo 
thiết bị, phiên bản phần mềm và khu vực.
* Google Cast được hỗ trợ trên các dòng HU8000F/HU7000F.

Khách lưu trú có thể dễ dàng truyền nội dung yêu thích từ thiết bị Android™ và 
iOS của mình lên TV mà không cần thiết bị hỗ trợ hay đăng nhập tài khoản.

Google Cast

* Bảo mật Samsung Knox được áp dụng cho các dòng TV Samsung sử dụng hệ điều hành Tizen®, ra mắt từ năm 2015 
trở đi. Yêu cầu cập nhật phần mềm mới nhất để kích hoạt đầy đủ tính năng.

Samsung Knox Security mang đến sự bảo vệ toàn diện trước mọi mối đe dọa bằng 
cách tự động chặn các ứng dụng trái phép hoặc ngăn truy cập vào các trang web 
lừa đảo. Dữ liệu nhạy cảm của khách lưu trú như mã PIN hay mật khẩu cũng được 
bảo vệ qua nhiều lớp phần mềm và phần cứng.

Bảo Mật Samsung Knox

Thưởng thức phim, chương trình, hình ảnh và nhiều nội dung khác ngay trên TV 
trong phòng với AirPlay. Thiết bị của bạn được ghép nối an toàn với TV, đảm bảo 
mọi nội dung luôn riêng tư và bảo mật tuyệt đối.

Apple AirPlay

* Khi sử dụng TEP, để kích hoạt AirPlay, tất cả các bên liên quan bao gồm khách sạn và đơn vị tích hợp hệ thống cần 
được Apple chứng nhận riêng biệt.
* Tính năng AirPlay trong môi trường khách sạn yêu cầu iPhone Xs trở lên chạy iOS 17.3 trở lên; hoặc iPad (thế hệ thứ 6 
trở lên), iPad mini (thế hệ thứ 5 trở lên), iPad Air (thế hệ thứ 3 trở lên), iPad Pro 12.9 inch (thế hệ thứ 2 trở lên), iPad Pro 
10.5 inch, hoặc iPad Pro 11 inch (thế hệ đầu tiên trở lên) chạy iPadOS 17.3 trở lên.
* Chức năng này có thể không được hỗ trợ tùy theo mẫu TV, ứng dụng hoặc khu vực địa lý.



Thông số kỹ thuật

Mẫu 43" 50" 55" 65" 75"

Thông Tin
Chung

Loại Thiết Bị LED LED LED LED LED

Inch 43 50 55 65 75

Độ Phân Giải 4K (3,840 x 2,160) 4K (3,840 x 2,160) 4K (3,840 x 2,160) 4K (3,840 x 2,160) 4K (3,840 x 2,160)

Video

Công Nghệ Hình Ảnh Quantum Processor Lite Quantum Processor Lite Quantum Processor Lite Quantum Processor Lite Quantum Processor Lite

HDR (High Dynamic Range) HDR HDR HDR HDR HDR

HDR10+ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ

HLG (Hybrid Log Gamma) Yes Có Có Có Có

Độ Tương Phản Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast Mega Contrast

Màu Sắc Dynamic Crystal Color Dynamic Crystal Color Dynamic Crystal Color Dynamic Crystal Color Dynamic Crystal Color

Micro Dimming UHD Dimming UHD Dimming UHD Dimming UHD Dimming UHD Dimming

Độ Tương Phản Tăng Cường Yes Có Có Có Có

Chế Độ Film Yes Có Có Có Có

Âm Thanh

Loại Loa 2CH 2CH 2CH 2CH 2CH

Đầu Ra Loa Chính (W) 10W+10W 10W+10W 10W+10W 10W+10W 10W+10W

Đầu Ra Loa Trầm (W) N/A N/A N/A N/A N/A

Âm Thanh Bluetooth Có Có Có Có Có

Dịch Vụ
Thông Minh

Hệ Điều Hành Tizen™ Smart TV Tizen™ Smart TV Tizen™ Smart TV Tizen™ Smart TV Tizen™ Smart TV

Trình Duyệt Web Có Có Có Có Có

SmartThings Pro Có Có Có Có Có

Chuẩn Vesa

Kích Cỡ Vít M8 M8 M8 M8 M8

Độ Dài Vít 23-25 23-25 23-25 23-25 10-12

Chi Tiết VESA 200 x 200 200 x 200 200 x 200 200 x 200 400 x 300

Tính Năng
Thông Minh

Multi View Có Có Có Có Có

Ambient Mode Có Có Có Có Có

Workspace Có Có Có Có Có

Apple AirPlay Có Có Có Có Có

Google Cast Có Có Có Có Có

Tính Năng

Art Mode N/A N/A N/A N/A N/A

ConnectShare™ Có Có Có Có Có

EPG Có Có Có Có Có

IP Control Có Có Có Có Có

Tính Năng Cho
Dịch Vụ Lưu Trú

TEP Có Có Có Có Có

Samsung LYNK Cloud Có Có Có Có Có

Plug&play Cho Dịch Vụ Lưu Trú          
(Dễ Lắp Đặt) Có Có Có Có Có

Chế Độ Nguồn Mở Có Có Có Có Có

Danh Sách Kênh Cho Khách Sạn Có Có Có Có Có

Hiển Thị Danh Sách Kênh Có Có Có Có Có

Danh Sách Kênh Phối Hợp 
(ATSC, DVB-T/T1/C/S2, Analog) Có Có Có Có Có

Kênh Của Tôi Có Có Có Có Có

Chế Độ Tiết Kiệm Năng Lượng        
(Điều khiển BLU) Có Có Có Có Có

Interactive Protocol Có Có Có Có Có

Điều Khiển Từ Xa Multi Code Có Có Có Có Có

Sao Chép USB Có Có Có Có Có

Hostspot Có Có Có Có Có

Báo Thức Có Có Có Có Có

Samsung LYNK™ DRM RF Có Có Có Có Có

Samsung LYNK™ DRM IP Có Có Có Có Có

bLAN N/A N/A N/A N/A N/A

Chế Độ Bảo Mật Có Có Có Có Có

Pro:Idiom SW Có Có Có Có Có



Mẫu 43" 50" 55" 65" 75"

Kết nối

Wi-Fi Có (Wi-Fi 5) Có (Wi-Fi 5) Có (Wi-Fi 5) Có (Wi-Fi 5) Có (Wi-Fi 5)

Bluetooth Có (BT5.2) Có (BT5.2) Có (BT5.2) Có (BT5.2) Có (BT5.2)

HDMI 1 1 1 1 1

Anynet+ (HDMI-CEC) Có Có Có Có Có

USB 1 x USB-A 1 x USB-A 1 x USB-A 1 x USB-A 1 x USB-A

Ethernet (LAN) 1 1 1 1 1

Đầu Ra Âm Thanh
(Mini Jack / LR) N/A N/A N/A N/A N/A

Đầu Ra Âm Thanh Số 
(Quang Học) N/A N/A N/A N/A N/A

Đầu Vào RF (Ăng-ten mặt đất/ Truyền 
hình cap / Truyền hình vệ tinh)

1/1
(Dùng chung cho Truyền hình Mặt đất)/0

1/1
(Dùng chung cho Truyền hình Mặt đất)/0

1/1
(Dùng chung cho Truyền hình Mặt đất)/0

1/1
(Dùng chung cho Truyền hình Mặt đất)/0

1/1
(Dùng chung cho Truyền hình Mặt đất)/0

Ex-Link ( RS-232C ) 1 1 1 1 1

Khe Cắm CI N/A (EU : Có) N/A (EU : Có) N/A (EU : Có) N/A (EU : Có) N/A (EU : Có)

Jack Loa Pillow N/A N/A N/A N/A N/A

Âm Thanh Đầu Ra Điều Chỉnh N/A N/A N/A N/A N/A

Âm Lượng của Âm Thanh                
Đầu Ra Điều Chỉnh N/A N/A N/A N/A N/A

Đầu Ra Video N/A N/A N/A N/A N/A

DATA Có Có Có Có Có

Headphone Có Có Có Có Có

Headphone ID Có Có Có Có Có

Ethernet Bridge(LAN-Đầu Ra) N/A N/A N/A N/A N/A

Thiết kế
Thiết Kế Thiết kế Thiết kế Thiết kế Thiết kế Thiết kế

Loại Chân Đứng CHÂN ĐẾ CƠ BẢN CHÂN ĐẾ CƠ BẢN CHÂN ĐẾ CƠ BẢN CHÂN ĐẾ CƠ BẢN CHÂN ĐẾ CƠ BẢN

* Nguồn

Nguồn Điện (V) AC220-240V~ 50/60Hz AC220-240V~ 50/60Hz AC220-240V~ 50/60Hz AC220-240V~ 50/60Hz AC220-240V~ 50/60Hz

Mức Tiêu Thụ Điện (Tối đa) (W) 
+/- 10W 110 120 125 170 220

Mức Tiêu Thụ Điện    (Chế Độ 
Tiết Kiệm Điện) (W) N/A N/A N/A N/A N/A

Mức Tiêu Thụ Điện 
(Chế độ chờ) (W) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Mức Tiêu Thụ Điện (Điển hình) N/A N/A N/A N/A N/A

Kích cỡ 
(W x H x D)

Kích Cỡ không Chân Đế 
(W x H x D) (mm) 957.8 x 558.8 x 76.3 1,110.8 x 643.8 x 76.4 1,224.6 x 707.8 x 76.6 1,444.1 x 831.2 x 76.8 1,668.1 x 957.8 x 77

Kích Cỡ với Chân Đế
 (W x H x D) (mm) 957.8 x 609 x 157 1,110.8 x 695.1 x 199 1,224.6 x 759.1 x 199 1,444.1 x 882.2 x 222 1,668.1 x 1,005.9 x 280

Kích Cỡ Hộp (W x H x D) (mm) 1,065 x 635 x 118 1,228 x 743 x 127 1,354 x 810 x 127 1,578 x 930 x 142 1,820 x 1,100 x 164

Trọng lượng

Trọng Lượng không Chân 
Đế (kg) 6.4 8.3 9.6 14.2 22.4

Trọng Lượng với Chân Đế (kg) 6.6 8.6 9.9 14.5 22.8

Trọng Lượng Hộp (kg) 9.0 12.0 14.0 20.5 31

Phụ kiện
Mẫu Điều Khiển Từ Xa TM2240A TM2240A TM2240A TM2240A TM2240A

Pin (cho Điều Khiển Từ Xa) Có (pin AAA *2 cục) Có (pin AAA *2 cục) Có (pin AAA *2 cục) Có (pin AAA *2 cục) Có (pin AAA *2 cục)

Thành phần
Hướng Dẫn Sử Dụng Có Có Có Có Có

Dây Cáp Nguồn Có Có Có Có Có

Phụ kiện cho
khách sạn

Hướng Dẫn Lắp Đặt Nhanh Có Có Có Có Có

Dây Cáp Data Có Có Có Có Có

* Số liệu có thể thay đổi tùy theo khu vực.



Bản vẽ kỹ thuật
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Về Công ty TNHH Samsung Electronics
Công ty TNHH Samsung Electronics truyền cảm hứng cho thế giới và định hình tương lai bằng những ý tưởng và công nghệ đột phá. Công ty đang tái định nghĩa 
các lĩnh vực TV, điện thoại thông minh, thiết bị đeo, máy tính bảng, thiết bị gia dụng kỹ thuật số, thiết bị y tế, hệ thống mạng, cùng các giải pháp bán dẫn và 
đèn LED. Để cập nhật tin tức mới nhất, vui lòng truy cập Samsung Newsroom tại news.samsung.com.

Bản quyền © 2025 Công ty TNHH Samsung Electronics. Bảo lưu mọi quyền. Samsung là thương hiệu đã được đăng ký của Công ty TNHH Samsung Electronics. 
Thông số kỹ thuật và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các đơn vị đo lường không theo hệ mét chỉ mang tính chất gần đúng. Mọi dữ liệu 
đều chính xác tại thời điểm công bố. Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hay thiếu sót nào. Tất cả tên thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và 
logo đều là thương hiệu và/hoặc thương hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng và được công nhận tại đây.

Công ty TNHH Samsung Electronics
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Hàn Quốc

2025-07

Để biết thêm thông tin về Samsung Smart Signage, vui lòng truy cập www.samsung.com/business

Màn Hình Samsung Cho Dịch Vụ Lưu Trú


